
                                       Kính gửi: Các đơn vị/công ty 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh 

có tư cách pháp nhân, có uy tín, tham gia chào giá gói thầu dịch vụ cung ứng, lắp 

đặt các thiết bị PCCC và hệ thống báo cháy tự động cho Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn (kèm theo phụ lục chi tiết). 

1. Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Văn Thư - Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: 2699 Quang Trung - P. Bồng Sơn - TX. Hoài Nhơn - tỉnh Bình 

Định. 

       2. Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 03/4/2024 đến 10 giờ 00 ngày 15/4/2024. 

3. Thời gian mở báo giá: 10 giờ 10 phút ngày 15/4/2024. 

4. Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu: Trong quá trình thực hiện việc cung ứng, lắp đặt thiết bị phải đảm 

bảo đúng chủng loại, quy cách, kỹ thuật, mỹ thuật.  

b. Giá cả: Trong biểu giá bao gồm cả thuế và phí các loại, chi phí vận chuyển, 

lắp đặt, phương tiện đi lại, ăn ở, bảo hiểm và các chi phí khác liên quan… 

c. Hiệu lực: Bảng chào giá của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sẽ có giá trị trong 

thời hạn ít nhất 60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá. 

d. Cam kết thu hồi: Trong quá trình thực hiện việc cung ứng, lắp đặt thiết bị 

đảm bảo đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, model, nước sản xuất. Nếu không đảm 

bảo yêu cầu nêu trên…(mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) thì bên cung ứng, 

lắp đặt dịch vụ phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực 

tế.   

Ngoài bì ghi rõ: “Báo giá cung ứng, lắp đặt các thiết bị PCCC và hệ thống 

báo cháy tự động cho Bệnh viện” không mở trước 10 giờ 10 phút ngày 15/4/2024. 

   Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng TC - HC. SĐT: 0256. 3661.067 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

  Số:        /BV-TCHC 

V/v chào giá gói thầu dịch vụ cung 

ứng, lắp đặt các thiết bị PCCC và hệ  

thống báo cháy tự động cho Bệnh viện 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Hoài Nhơn, ngày      tháng 4 năm 2024 
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Xin cám ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân và trân trọng kính 

chào./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Công Định 
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PHỤ LỤC 

THIẾT BỊ PCCC LẮP ĐẶT BỔ SUNG CÁC HẠNG MỤC XÂY 

 DỰNG ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG TRƯỚC 2001 TẠI BỆNH VIỆN 

(Kèm theo Công văn số          /BV-TCHC ngày      /4/2024  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 
 

STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

A. TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG VÀ HỆ THỐNG 

ĐÈN BÁO THOÁT HIỂM, DỰ PHÒNG 

I. Trang bị phương tiện chữa cháy vách tường 

1 Lắp đặt tủ chữa cháy vách tường kt 200*400*600 sơn đỏ Cái 10 

2 Lắp đặt ống kẽm chữa cháy DN80 2,5mm mét 145 

3 Lắp đặt ống kẽm chữa cháy DN50 2,5mm mét 18 

4 Lắp đặt van góc chữa cháy DN50 Cái 4 

5 Cắt đục bê tông và chuyển xà bần kt 145*200 Mét 145 

6 Đổ bê tông bata trả lại mặt bằng nền gạch Mét 145 

7 Lắp đặt vòi chữa cháy DN50 Cái 10 

8 Lắp đặt lăng phun chữa cháy Cái 10 

9 Lắp đặt bình chữa cháy MT3 Bình 14 

10 Lắp đặt bình chữa cháy MFZ4 Bình 14 

11 Lắp đặt bình chữa cháy MT35 Bình 1 

12 Lắp đặt kệ đựng bình chữa cháy Kệ 14 

13 Lắp đặt nội quy, tiêu lệnh Bộ 14 

14 Vật tư phụ (sơn, que hàn, đá cắt....) Lô 1 

II. Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Phẫu thuật GMHS + khoa PHCN  

1 Lắp đặt đèn exit 3w Cái  8 

2 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái  12 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 191 

5 Lắp đặt phích cắm Cái  20 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 190 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

III. Hệ thống đèn báo thoát hiểm phòng Vật tư thiết bị y tế + Căn tin 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 5 
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STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

3 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 116 

4 Lắp đặt phích cắm Cái 5 

5 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 116 

6 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

IV Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 1) 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 3 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 7 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 92 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 10 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 92 

7 
Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu 

nối....) 
Lô 1 

V Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 2) 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 2 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 6 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 128 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 8 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 128 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

VI Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Nội tổng hợp (tầng 1) 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 3 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 6 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 128 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 9 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 128 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

VII Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Nội tổng hợp (tầng 2) 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 3 
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STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 6 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 155 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 9 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 155 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

VIII Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại CT-TK (tầng 1) 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 4 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 7 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 155 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 11 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 155 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

IX Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại CT-TK (tầng 2)  

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 2 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 7 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 155 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 9 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 155 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

X Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại tổng hợp (tầng 1) 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 3 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 5 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 95 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 8 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 95 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

XI Hệ thống đèn báo thoát hiểm khoa Ngoại tổng hợp (tầng 2) 

1 Lắp đặt aptomat 1 pha 30A Cái 1 

2 Lắp đặt đèn exit 3w Cái 1 
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STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

3 Lắp đặt đèn dự phòng 3w Cái 4 

4 Lắp đặt dây điện 2 x 1.5 mm mét 82 

5 Lắp đặt phích cắm Cái 5 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 82 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

B TRANG BỊ HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG 

I Hệ thống báo cháy tự động khoa Phẫu thuật GMHS + PHCN  

1 Lắp đặt trung tâm báo cháy 18 kênh Cái 1 

2 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 44 

3 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 4 

4 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm mét 690 

5 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 168 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 858 

7 Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma Cái 23 

8 Lắp đặt tiếp địa trung tâm  Lô 1 

9 Phiếu điện trở  cái 1 

10 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

II Hệ thống báo cháy tự động phòng Vật tư thiết bị y tế + Căn tin  

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 17 

2 Lắp đặt đầu báo nhiệt 40 ma Cái 5 

3 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 3 

4 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 530 

5 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 125 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 655 

7 Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma Cái 4 

8 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

III Hệ thống báo cháy tự động khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 1)  

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 15 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 3 

3 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 225 

4 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 135 

5 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 360 
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STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

6 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

IV Hệ thống báo cháy tự động khoa Liên chuyên khoa + YHCT (tầng 2)  

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 13 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 2 

3 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 225 

4 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 120 

5 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 345 

6 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

V Hệ thống báo cháy tự động khoa Nội tổng hợp (tầng 1)  

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 15 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 3 

3 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 285 

4 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 225 

5 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 510 

6 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

VI Hệ thống báo cháy tự động khoa Nội tổng hợp (tầng 2)  

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái  15 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái  2 

3 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 225 

4 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 135 

5 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 360 

6 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

VII Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại CT-TK (tầng 1) 

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 14 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 2 

3 Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma Cái 5 

4 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 292 

5 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 235 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 527 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

VIII Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại CT-TK (tầng 2) 

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 14 
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STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 2 

3 Lắp đặt đèn báo phòng 15 ma Cái 5 

4 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 292 

5 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 235 

6 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 527 

7 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu nối...) Lô 1 

IX Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại tổng hợp (tầng 1)  

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 13 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 3 

3 Lắp đặt dây tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 266 

4 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 215 

5 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 481 

6 Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu 

nối....) 

Lô 1 

X  Hệ thống báo cháy tự động khoa Ngoại tổng hợp (tầng 2)  

1 Lắp đặt đầu báo khói 40 ma Cái 14 

2 Lắp đặt tổ hợp loa khẩn 30 ma Cái 1 

3 Lắp đặt dây cáp tín hiệu 2 x 1.0 mm   mét 187 

4 Lắp đặt dây loa 2 x 1.0 mm   mét 168 

5 Lắp đặt ống bảo vệ pvc 16  mét 355 

6 
Vật tư phụ (băng keo, vít, tacke, nối ống, trạm đấu 

nối....) 
Lô 1 
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